Phiếu này của: _________________________               Lớp: ________

PHIẾU 30 – ÔN TẬP TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA (GCG)
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho tam giác 
[image: image186.png]


 và tam giác 
[image: image2.wmf]ΔNPM

 có 
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. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác 
[image: image5.wmf]MPN

và tam giác 
[image: image6.wmf]CBA

 bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc?

	A. 
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[image: image9.wmf]µ

µ

MA

=


	D. 
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Câu 2.  Cho tam giác 
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 và 
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 có 
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. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác 
[image: image15.wmf]ABC

 và tam giác 
[image: image16.wmf]MNP

 bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc?
	A. 
[image: image17.wmf]ACMP
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	B. 
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	C. 
[image: image19.wmf]BCNP
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	D. 
[image: image20.wmf]ACMN
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Câu 3. Trường hợp nào dưới đây thể hiện sai các trường hợp bằng nhau của hai tam giác?
	A. Cạnh-cạnh-cạnh
	B. Cạnh-góc-cạnh
	C. Góc-góc-góc
	D. Góc-cạnh-góc


[image: image1.wmf]ΔABC

Câu 4.  Cho hình vẽ. Với các kí hiệu trên hình vẽ, cần thêm yếu tố nào để 
[image: image21.wmf](
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	A. 
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	D. 
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Câu 5.  Cho tam giác 
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  và tam giác 
[image: image27.wmf]DEF

 có: 
[image: image28.wmf]µ
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 . Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây đúng:
	A. 
[image: image30.wmf]ΔPQRΔDEF
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	B. 
[image: image31.wmf]ΔPRQΔDFE
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	C. 
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	D. 
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Câu 6.  Giả thiết nào dưới đây không suy ra được   
[image: image34.wmf]ΔABCΔMNP
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Câu 7. Cho tam giác 
[image: image39.wmf]ABC

 và tam giác 
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. Biết 
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. Độ dài 
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 là:
	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 8.  Cho hình vẽ bên, tính độ dài cạnh 
[image: image48.wmf]CD

:
	A. 
[image: image49.wmf]1cm


	B. 
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	C. 
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	D. Đáp án khác


[image: image183.png]


Câu 9.   Cho hình sau. Cần bổ sung thêm điều kiện gì để tam giác 
[image: image52.wmf]ACD

 bằng tam giác 
[image: image53.wmf]CAB

 theo trường hợp góc - cạnh - góc, biết 
[image: image54.wmf]AB//CD
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[image: image55.wmf]AD//BC

 
	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. Không cần bổ sung điều kiện gì


Câu 10.  Cho tam giác 
[image: image59.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image60.wmf]A
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. Tia phân giác của góc 
[image: image62.wmf]B

cắt 
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ở 
[image: image64.wmf]D

. Kẻ 
[image: image65.wmf]DH

vuông góc với 
[image: image66.wmf]BC

. Chọn câu đúng:
	A. 
[image: image67.wmf]ADDC

=


	B. 
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	D. 
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II. TỰ LUẬN

Bài 1. Cho hình vẽ sau: Chứng minh rằng 

a) 
[image: image71.wmf]ΔPMOΔQMN
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b) 
[image: image72.wmf]ΔMPNΔMQO
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Bài 2. Cho tam giác 
[image: image73.wmf]ABC

 có 
[image: image74.wmf]ABAC
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. Kẻ 
[image: image75.wmf]AD

 vuông góc với 
[image: image76.wmf]BC

(
[image: image77.wmf]DBC
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). Từ 
[image: image78.wmf]D

 kẻ 
[image: image79.wmf]DE

vuông góc 
[image: image80.wmf]AB

 (
[image: image81.wmf]E

 thuộc 
[image: image82.wmf]AB

), 
[image: image83.wmf]DF

 vuông góc 
[image: image84.wmf]AC

 (
[image: image85.wmf]F

 thuộc 
[image: image86.wmf]AC

). Chứng minh rằng:

a) ΔABD = ΔACD




b) ΔBED = ΔCFD

Bài 3. Cho góc vuông 
[image: image87.wmf]xAy

. Trên tia 
[image: image88.wmf]Ax

 lấy hai điểm 
[image: image89.wmf]B

 và 
[image: image90.wmf]D

, trên tia 
[image: image91.wmf]Ay

 lấy hai điểm 
[image: image92.wmf]C

và 
[image: image93.wmf]E

 sao cho 
[image: image94.wmf]ABAC
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và 
[image: image95.wmf]ADAE
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a) Chứng minh: 
[image: image96.wmf]ΔACDΔABE
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b) Chứng minh: 
[image: image97.wmf]ΔBODΔCOE
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Bài 4. Cho 
[image: image98.wmf]ΔABC

. Qua 
[image: image99.wmf]A

 kẻ đường  thẳng song song với 
[image: image100.wmf]BC

, qua 
[image: image101.wmf]C

 kẻ đường thẳng song song với 
[image: image102.wmf]AB

  hai đường thẳng này cắt nhau tại 
[image: image103.wmf]D
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a) Chứng minh: 
[image: image104.wmf]ΔABCΔCDA
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.
b) Chứng minh: 
[image: image105.wmf]ΔADBΔCBD
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c) Gọi O là giao điểm của 
[image: image106.wmf]AC

và 
[image: image107.wmf]BD

. Chứng minh: 
[image: image108.wmf]ΔAOBΔCOD

=
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Bài 5. Cho hình vẽ sau, biết 
[image: image109.wmf]BMCN
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 . Chứng minh rằng  
[image: image110.wmf]·
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ABCACB
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.
Bài 6. Cho 
[image: image111.wmf]ΔABC

vuông tại A, có 
[image: image112.wmf]BD

 là  phân giác. Kẻ 
[image: image113.wmf]DE

vuông góc với 
[image: image114.wmf]BC

 tại 
[image: image115.wmf]E

. Gọi 
[image: image116.wmf]F

 là giao điểm của 
[image: image117.wmf]AB;DE

. Chứng minh rằng:
a) 
[image: image118.wmf]ΔABDΔEBD

=




b) 
[image: image119.wmf]DFDC
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c) 
[image: image120.wmf]ADDC
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Bài 7. Cho 
[image: image121.wmf]ΔABC

có 
[image: image122.wmf]ABAC
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. Trên cạnh 
[image: image123.wmf]AB

 lấy điểm 
[image: image124.wmf]D

, trên cạnh 
[image: image125.wmf]AC

 lấy điểm 
[image: image126.wmf]E

  sao cho 
[image: image127.wmf]ADAE
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Gọi 
[image: image128.wmf]F

 là giao điểm của 
[image: image129.wmf]BE

 và 
[image: image130.wmf]CD

. Chứng minh rằng:

a)  
[image: image131.wmf]ΔABEΔACD
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b) 
[image: image132.wmf]BFCF
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Bài 8. Cho 
[image: image133.wmf]ΔABC

 có 
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, 
[image: image135.wmf]AM

 là phân giác của góc 
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 (
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). Trên   
[image: image138.wmf]AC

 lấy 
[image: image139.wmf]D

sao cho 
[image: image140.wmf]ADAB
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a) Chứng minh: 
[image: image141.wmf]BMMD

=

 .  



b) So sánh 
[image: image142.wmf]·
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 và 
[image: image143.wmf]·
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Bài 9. Cho 
[image: image144.wmf]ΔABC

 vuông ở 
[image: image145.wmf]C

, có 
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 . Tia phân giác của 
[image: image147.wmf]·

BAC

 cắt 
[image: image148.wmf]BC

  ở 
[image: image149.wmf]E

, kẻ 
[image: image150.wmf]EK

vuông góc với 
[image: image151.wmf]AB

 tại 
[image: image152.wmf]K

, 
[image: image153.wmf]BD

 vuông góc với 
[image: image154.wmf]AE

 tại 
[image: image155.wmf]D

. Chứng minh:
a)
[image: image156.wmf]AKKB

=








b)
[image: image157.wmf]ADBC

=
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Bài 10. Cho 
[image: image158.wmf]ΔABC

vuông tại 
[image: image159.wmf]A

, kẻ 
[image: image160.wmf]AH

 vuông góc với 
[image: image161.wmf]BC

, 
[image: image162.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image163.wmf]BC

. Trên tia đối tia 
[image: image164.wmf]MA

 lấy điểm 
[image: image165.wmf]D

 sao cho 
[image: image166.wmf]DMMA

=

. Trên tia đối tia 
[image: image167.wmf]CD

 lấy điểm 
[image: image168.wmf]I

 sao cho 
[image: image169.wmf]CICA

=

, qua 
[image: image170.wmf]I

vẽ đường thẳng song song với 
[image: image171.wmf]AC

 cắt đường thẳng 
[image: image172.wmf]AH

 tại 
[image: image173.wmf]E

, cắt 
[image: image174.wmf]AB

 tại 
[image: image175.wmf]F

. Chứng minh: 

a) 
[image: image176.wmf]ΔAMBΔDMC

=






b) 
[image: image177.wmf]AC

vuông góc với 
[image: image178.wmf]IC


c) 
[image: image179.wmf]AFAC
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d) So sánh 
[image: image180.wmf]AE

 và 
[image: image181.wmf]BC

.
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